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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1911/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Tổ công tác chuyên trách của TTCP (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH, Tổ ĐA30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Đầu tư trong nước



		1 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		2 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		3 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		4 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		5 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		6 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh.



		7 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		8 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		9 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh.



		10 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.



		11 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.



		12 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thuộc các trường hợp: không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, không phải đăng ký nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.



		13 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thuộc các trường hợp: gắn với thành lập Chi nhánh, không phải đăng ký nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.



		14 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thuộc các trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải đăng ký nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.



		15 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		16 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		17 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh.



		18 

		Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.



		19 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.



		20 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		21 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.



		22 

		Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh



		23 

		Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		24 

		Thủ tục tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.



		25 

		Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.



		26 

		Thủ tục thanh lý dự án đầu tư gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế.



		27 

		Thủ tục thanh lý dự án đầu tư, trường hợp không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế.



		II. Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài



		1 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		2 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		3 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		4 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		5 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		6 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		7 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		8 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		9 

		Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		10 

		Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.



		11 

		Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.





		12 

		Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		13 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		14 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		15 

		Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		16 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.



		17 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.



		18 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.



		19 

		Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.



		20 

		Thủ tục chuyển nhượng vốn của Tổ chức kinh tế nước ngoài.



		III. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp



		1 

		Thủ tục chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng.



		2 

		Thủ tục chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng.



		3 

		Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư được chuyển nhượng, trường hợp thành lập Chi nhánh.



		4 

		Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư được chuyển nhượng, trường hợp thành lập doanh nghiệp.



		5 

		Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư.



		6 

		Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.



		7 

		Thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.



		IV. Lĩnh vực xây dựng



		1 

		Thủ tục cấp giấy phép xây dựng.



		2 

		Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.



		3 

		Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG


I. Lĩnh vực Đầu tư trong nước


1. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp).


·  Phí, lệ phí: Có

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên. môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


2. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


3. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


4. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Giải trình kinh tế - kỹ thuật: bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


5. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Giải trình kinh tế - kỹ thuật: bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


6. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Giải trình kinh tế - kỹ thuật: bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


7. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.


Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


8. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.


Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


9. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


10. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

  - Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tiếp nhận bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư của doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu phụ lục I-12


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


11. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

  - Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tiếp nhận bản đăng ký dự án đầu tư của doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký dự án đầu tư theo mẫu phụ lục I-11


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao)


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận Bản đăng ký dự án đầu tư.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: 


· Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


· Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


· Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


· Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


· Dịch vụ giải trí.


· Kinh doanh bất động sản.


· Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


· Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


12. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy môVốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thuộc các trường hợp: không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, không phải đăng ký nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao). 


Cam kết bảo vệ môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

· Dự án thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:


Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không.


Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.


Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản.


Phát thanh, truyền hình.


Kinh doanh casino.


Sản xuất thuốc lá điếu.


Thành lập cơ sở đào tạo đại học.


Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


13. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy môVốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thuộc các trường hợp: gắn với thành lập Chi nhánh, không phải đăng ký nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao).


Cam kết bảo vệ môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: 


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

· Dự án thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:


Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không.


Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.


Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản.


Phát thanh, truyền hình.


Kinh doanh casino.


Sản xuất thuốc lá điếu.


Thành lập cơ sở đào tạo đại học.


Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


14. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy môVốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thuộc các trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải đăng ký nhưng nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao).


Cam kết bảo vệ môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

· Dự án thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:


Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không.


Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.


Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản.


Phát thanh, truyền hình.


Kinh doanh casino.


Sản xuất thuốc lá điếu.


Thành lập cơ sở đào tạo đại học.


Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


15. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao).


Cam kết bảo vệ môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Dự án thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:


Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không.


Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.


Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản.


Phát thanh, truyền hình.


Kinh doanh casino.


Sản xuất thuốc lá điếu.


Thành lập cơ sở đào tạo đại học.


Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


16. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao).


Cam kết bảo vệ môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Dự án thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:


Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không.


Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.


Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản.


Phát thanh, truyền hình.


Kinh doanh casino.


Sản xuất thuốc lá điếu.


Thành lập cơ sở đào tạo đại học.


Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


17. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức (01 bản sao).


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao).


Cam kết bảo vệ môi trường.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Dự án thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:


Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không.


Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.


Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản.


Phát thanh, truyền hình.


Kinh doanh casino.


Sản xuất thuốc lá điếu.


Thành lập cơ sở đào tạo đại học.


Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


18. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.


 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-6.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp (nếu có).

Danh sách bổ sung thàng viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) 

·  Phí, lệ phí: Có

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đóThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


19. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-5.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Bản sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp (nếu có).


Danh sách bổ sung thàng viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) 

·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đóKhông thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc dự án đầu tư trong nướcThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu mà vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó. 


· Lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

+  Trừ các trường hợp sau: 



Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;



Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư cso điều kiện;



Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


20. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đóKhông thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc dự án đầu tư trong nướcThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu mà vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó. 


·  Lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

+  Trừ các trường hợp sau: 



Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;



Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư cso điều kiện;



Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


21. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-6.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Bản sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp (nếu có).

Danh sách bổ sung thàng viên/cổ đông sáng lập (nếu có).

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


·  Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đóKhông thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc dự án đầu tư trong nướcThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu mà vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó. 


· Lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

+  Trừ các trường hợp sau: 



Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;



Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư cso điều kiện;



Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


22. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.


 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặcThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-5.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp (nếu có).


Danh sách bổ sung thàng viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) 

·  Phí, lệ phí: Có

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đóThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


23. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.


 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặcThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


·  Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đóThuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


24. Thủ tục tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì phải thông báo bằng văn bản với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu An Giang.


· Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang tiếp nhận hồ sơ:


 Trường hợp Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu An Giang chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì sẽ căn cứ vào văn bản thông báo để làm cơ sở kiểm tra, thống kê.


 Trường hợp Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu An Giang không chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì sẽ có văn bản trả lời cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của nhà đầu tư.


· Bước 3: Khi hoạt động trở lại, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản thông báo của nhà đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


25. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.


· Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



   Trường hợp Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang ra quyết định chấm dứt dự án đầu tư gửi cho nhà đầu tư và lưu tại cơ quan.


         Trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án đầu tư thì gửi văn bản quyết định chấm dứt dự án đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.


· Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang căn cứ quyết định chấm dứt dự án đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho các cơ quan có liên quan.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản quyết định chấm dứt dự án đầu tư của nhà đầu tư, trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo một trong những trường hợp sau đây:


· Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.


· Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.


· Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.


· Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật. 

· Ban Quản lý quyết định chấm dứt dự án trong các trường hợp sau:


 Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điều 67 Nghị định này. 


Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


26. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Trong quá trình hoạt động đầu tư nếu dự án đầu tư chấm dứt theo các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 65 của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư phải thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư.


· Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang căn cứ quyết định giải thể của doanh nghiệp để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Quyết định giải thể doanh nghiệp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp được Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang cho phép thì thời hạn thanh lý dự án đầu tư được kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.


· Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.


· Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án. 

· Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 


· Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


27. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư, trường hợp không gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: : Trong quá trình hoạt động đầu tư nếu dự án đầu tư chấm dứt theo các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 65 của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư phải thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang căn cứ quyết định thanh lý dự án đầu tư của doanh nghiệp để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản thông báo thanh lý dự án đầu tư


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp được Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu An Giang cho phép thì thời hạn thanh lý dự án đầu tư được kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo một trong những trường hợp sau đây:


· Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.


· Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.


· Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.


· Trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


II. Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài


1. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3.


 Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

 Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


·  Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:


Phát thanh, truyền hình.


Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.


Khai thác, chế biến khoáng sản.


Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.


Đánh bắt hải sản.


Sản xuất thuốc lá.


Kinh doanh bất động sản.


Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


Giáo dục, đào tạo.


Bệnh viện, phòng khám.


Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


2. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2.


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:


Phát thanh, truyền hình.


Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.


Khai thác, chế biến khoáng sản.


Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.


Đánh bắt hải sản.


Sản xuất thuốc lá.


Kinh doanh bất động sản.


Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


Giáo dục, đào tạo.


Bệnh viện, phòng khám.


Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


3. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:


Phát thanh, truyền hình.


Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.


Khai thác, chế biến khoáng sản.


Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.


Đánh bắt hải sản.


Sản xuất thuốc lá.


Kinh doanh bất động sản.


Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


Giáo dục, đào tạo.


Bệnh viện, phòng khám.


Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


4. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3.


 Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


 Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


· Phí, lệ phí: Có

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.


·  Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:


Phát thanh, truyền hình.


Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.


Khai thác, chế biến khoáng sản.


Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.


Đánh bắt hải sản.


Sản xuất thuốc lá.


Kinh doanh bất động sản.


Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


Giáo dục, đào tạo.


Bệnh viện, phòng khám.


Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


5. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2.


 Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

 Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.


· Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:


Phát thanh, truyền hình.


Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.


Khai thác, chế biến khoáng sản.


Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.


Đánh bắt hải sản.


Sản xuất thuốc lá.


Kinh doanh bất động sản.


Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


Giáo dục, đào tạo.


Bệnh viện, phòng khám.


Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


6. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


 Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


 Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


 Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:


Phát thanh, truyền hình.


Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.


Khai thác, chế biến khoáng sản.


Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa;


Đánh bắt hải sản.


Sản xuất thuốc lá.


Kinh doanh bất động sản.


Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


Giáo dục, đào tạo.


Bệnh viện, phòng khám.


Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


7. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3.


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứnh nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


8. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2.


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


9. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Sở, ngành liên quan, trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1


Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là Tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (04 bản sao).


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


10. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.


 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-6.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có).


 Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


 Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


 Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


·  Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện Thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


11. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.


 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-5.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có).


 Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


 Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


 Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


· Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện Thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


12. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.


 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.


 Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


 Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh).


· Phí, lệ phí: Có 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


·  Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện Thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


· Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


13. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


    Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp). 


· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư. 


· Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


14. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;


Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư. 


· Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


15. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư. 


· Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


16. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-6.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có).


 Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


 Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


17. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-5.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có).


 Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập (nếu có).


 Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


18. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.


  Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy môVốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 


· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:


Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.


Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.


Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.


Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.


Dịch vụ giải trí.


Kinh doanh bất động sản.


Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.


Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


· Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


19. Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4


 Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 Dự thảo điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi, hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 Quyết định của hội đồng thành viên doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của nhà đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài).


 Thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải thông báo cho các chủ nợ và người lao động biết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


·  Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Nhà đầu tư có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định củaLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quyền chuyển đổi hình thức đầu tư khác theo quy định tại Điều 21 của Luật Đầu tư. 


· Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định củaLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc chuyển đổi theo quy định riêng của Chính phủ về đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

· Việc chuyển đổi hình thức đầu tư gắn với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


20. Thủ tục chuyển nhượng vốn của Tổ chức kinh tế nước ngoài.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


 Hợp đồng chuyển nhượng vốn.


 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của bên nhận chuyển nhượng.


 Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


  Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


 Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Điều kiện chuyển nhượng vốn:


· Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp;Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và pháp luật có liên quan.


· Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;


· Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


III. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp


1. Thủ tục chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


 Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.


Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


Điều lệ doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại.


Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi).


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của bên nhận chuyển nhượng.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện và thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


· Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định này.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


2. Thủ tục chuyển nhượng dự án của Tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4.


Hợp đồng chuyển nhượng vốn.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của bên nhận chuyển nhượng.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với việc thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Trường hợp chuyển nhượng dự án của Tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn.


· Điều kiện chuyển nhượng vốn: 


· Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp;Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và pháp luật có liên quan.


· Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


· Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


3. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập Tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư được chuyển nhượng, trường hợp thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2.


Hợp đồng chuyển nhượng dự án.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của bên nhận chuyển nhượng.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc thành lập Chi nhánh)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập Tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định này.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


4. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập Tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư được chuyển nhượng, trường hợp thành lập doanh nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3.


Hợp đồng chuyển nhượng dự án.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của bên nhận chuyển nhượng.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của Tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập Tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định này.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


5. Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu phụ lục I-7.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức kinh tế.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp (nếu có sự thay đổi).


 Danh sách thành viên/cổ đông sang lập (nếu có sự thay đổi).


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh. (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


6. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.


Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-3.


Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức kinh tế.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


Quyết định hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.


Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại.


Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi).


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp) 


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định này. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


7. Thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-2.


 Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức kinh tế.


Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 Quyết định hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.


 Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.


 Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại.


 Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi).


Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc thành lập Chi nhánh)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định này.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Có hiệu lực ngày 25/10/2006. 


· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 19/10/2006.


IV. Lĩnh vực xây dựng


1. Thủ tục Giấy phép xây dựng công trình.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy phép xây dựng hoặc Thông báo thỏa thuận xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 đơn xin phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.


01 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


02 bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng; mặt bằng móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, phòng cháy chữa cháy. Bản vẽ phải được đơn vị chuyên môn thẩm định đạt yêu cầu kỹ thuật và đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy chứng nhận đủ diều kiện về PCCC. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin phép xây dựng theo mẫu 1 tại Phụ lục IV kèm theo. 

· Phí, lệ phí: Có  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép   


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007. 

· Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Có hiệu lực ngày 15/8/2009.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy phép xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng.


01 bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.


02 Bản vẽ thiết kế điều chỉnh. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục VI kèm theo. 

· Phí, lệ phí: Có  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh trực tiếp trên giấy phép xây dựng


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007. 

· Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Có hiệu lực ngày 15/8/2009.

3. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu.


· Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.


· Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cấp giấy phép xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng.


01 bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo. 

· Phí, lệ phí: Có

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn trực tiếp trên Giấy phép xây dựng


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007. 

· Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Có hiệu lực ngày 15/8/2009.










